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Câu Đáp án Điểm 

1 

 

Trình bày diễn biến giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914 – 1918) theo mẫu sau: 

2.0 

 

Thời gian Sự kiện chính Kết quả, hậu quả, ý nghĩa 

2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản 

Nga thành công. 

* Phe Hiệp ước phản công 

giành thắng lợi 

02/4/1917 Mỹ tuyên chiến và tham 

chiến cùng Anh - Pháp 

Mỹ đứng đầu phe Hiệp ước: 

Phân chia thành quả sau 

chiến tranh 

11/1917 Cách mạng Xã hội chủ nghĩa 

ở Nga thắng lợi.  

Chính phủ Xô Viết được 

thành lập. 

11/11/1918 - Chính phủ Đức ký Hiệp 

ước đầu hàng không điều 

kiện. 

Kết thúc Chiến tranh thế 

giới thứ nhất 
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2 Vì sao năm 1917, ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? 
 

3.0 

- Trước Cách mạng tháng Hai, nước Nga theo chế độ phong kiến lạc hậu 

(quân chủ chuyên chế) làm cho đời sống nhân Nga ngày càng khó khăn, kìm 

hãm sự phát triển của TBCN.  

- Năm 1914, Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây những hậu 

quả nghiêm trọng cho đất nước. 

- 2/1917, cách mạng DCTS bùng nổ và thành công, chế độ quân chủ chuyên 

chế sụp đổ.  

- Sau Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga có hai chính quyền song song 

tồn tại: Xô viết đại biểu công nhân, binh lính và chính phủ tư sản lâm thời 

- Hai chính quyền tồn tại song song, đại diện cho lợi ích các giai cấp khác 

nhau, không thể cùng tồn tại lâu dài.Trước tình hình đó, Lê nin và Đảng 

Bônsêvích trực tiếp lãnh đạo quần chúng tiến hành Cách mạng xã hội chủ 

nghĩa tháng Mười (1917) thành công. 
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3 Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào 

những năm 1922 – 1933? 

2.0 

 - Thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng với các nước láng giềng Âu – Á. 

- Liên Xô từng bước phá vỡ chính sách bao vây kinh tế và cô lập về ngoại giao 

của các nước đế quốc, khẳng định địa vị quốc tế của Nhà nước Xô viết. 

- Năm 1925, Liên Xô thiết lập ngoại giao với 20 nước, trong đó có Anh, Đức , 

Ý, Pháp, Nhật Bản …, riêng với Mỹ (1933). 
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4 Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị (Nhật Bản) và cuộc cải 

cách của vua Rama V (Xiêm)? Hãy giải thích. 

2.0 

- Điểm giống nhau cơ bản giữa Duy tân Minh Trị và cuộc cải cách của vua 0.5 
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Rama V đều mang tính chất của các cuộc cách mạng tư sản không triệt để.  

- Giải thích điểm giống nhau:  

+ Được giai cấp phong kiến tiến hành nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xóa 

bỏ rào cản phong kiến mở đường cho kinh tế Tư bản chủ nghĩa.  

+ Tuy nhiên các cuộc cải cách này không xóa bỏ chế độ phong kiến trên cả 

lĩnh vực chính trị và kinh tế. 
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4 Từ thành công của cuộc cải cách ở Nhật Bản năm 1868, em hãy rút ra 

bài học kinh nghiệm cho các nước ở khu vực châu Á có cùng hoàn cảnh 

tại thời điểm đó. 
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1. Lãnh đạo: Do người đứng đầu nhà nước tiến hành (quyền lực tập trung). 

2. Phạm vi: Toàn diện (tập trung kinh tế). 

3. Hình thức: Các cải cách theo khuynh hướng phương Tây mang màu sắc 

tiến bộ. 

4. Lực lượng: Sự ủng hộ của nhân dân. 
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